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Môn Nội dung ôn tập 

TOÁN 

1. Số và phép tính 

- Phân số, phân số thập phân 

- Hỗn số 

2. Đo lường 

- Các đơn vị đo lường đã học (đo độ dài, diện tích, khối lượng) 

- Cách chuyển đổi đơn vị đo lường đã học 

3. Các phép tính với số thập phân: 

- Các phép tính với số thập phân  

- Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân 

- Bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm 

- Tỉ lệ bản đồ và bài toán liên quan đến tỉ lệ bản đồ 

TIẾNG VIỆT 

1. Đọc – hiểu 

- Đọc bài đọc - hiểu theo các chủ đề trong sách giáo khoa Tiếng 

Việt 5 - Tập 1 và trả lời câu hỏi về: 

+ Nội dung bài đọc. 

+ Kiến thức phân môn Luyện từ và câu. 

2. Luyện từ và câu: Ôn tập các kiến thức về 

- Danh từ, động từ, tính từ 

- Các thành phần câu (Trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ) 

- Đại từ (Đại từ xưng hô, đại từ nghi vấn, đại từ thay thế) 

- Từ đồng nghĩa 

- Từ đa nghĩa (Nghĩa gốc, nghĩa chuyển) 

- Tác dụng của dấu gạch ngang  

- Biện pháp điệp từ, điệp ngữ 

- Kết từ. 

3. Văn viết 

Ôn lại các dạng bài văn, đoạn văn đã học: 

- Viết bài văn kể chuyện sáng tạo 

- Đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách 

- Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện 



- Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ 

- Đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một bộ phim hoạt hình.  

* Yêu cầu:  

- Đoạn văn: Viết đúng nội dung, diễn đạt rõ ràng, có ý sáng tạo. 

Trình bày đúng bố cục đoạn văn gồm 3 phần: Mở đầu, triển khai, 

kết thúc. 

- Bài văn: Viết đúng nội dung, diễn đạt rõ ràng, có chi tiết sáng 

tạo. Trình bày đúng bố cục bài văn gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, 

kết bài. 

KHOA HỌC 

1. Chất 

- Một số thành phần của đất 

- Vai trò của đất đối với cây trồng 

- Nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp 

phòng chống 

- Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch 

- Sự biến đổi trạng thái và sự biến đổi hóa học của chất 

2. Năng lượng 

Nêu được vai trò, biện pháp sử dụng an toàn, tiết kiệm các năng 

lượng: 

+ Chất đốt 

+ Mặt trời 

+ Gió 

+ Nước chảy 

+ Điện 

3. Thực vật và động vật 

- Xác định được cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, phân biệt 

được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính 

- Vẽ sơ đồ và ghi chú được tên các bộ phận của hoa 

- Nêu được tên một số giai đoạn phát triển chính của cây con mọc 

lên từ hạt và cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ 

- Nêu được tên một số động vật đẻ trứng, đẻ con và các hình thức 

sinh sản của chúng.  

 

 

 

 

 

1. Đất nước và con người Việt Nam 

- Trình bày được ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt 

động sản xuất. 

- Mô tả được hình dạng lãnh thổ phần đất liền của Việt Nam. 

- Trình bày được một số đặc điểm của một trong những thành phần 



 

 

 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 

của thiên nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng,..) 

- Nêu được tên các vùng biển, một số đảo, quần đảo lớn của Việt 

Nam 

- Dân tộc, sự phân bố dân cư và sự gia tăng dân số ở Việt Nam 

2. Những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam 

- Sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc 

- Sự thành lập của nước Phù Nam, vương quốc Chăm-pa 

- Trình bày được một số nét chính về lịch sử Việt Nam qua các triểu 

đại: thời nhà Lý, thời nhà Trần, thời Hậu Lê. 

- Nêu sự kiện với thời gian tương ứng của một số cuộc đấu tranh 

trong thời kì Bắc thuộc và các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu (Lam Sơn, 

Mông-Nguyên,..) 

CÔNG NGHỆ 

1. Công nghệ trong đời sống 

- Nắm được vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống. 

- Kể tên được các mặt trái khi sử dụng công nghệ. 

2. Sáng chế công nghệ 

- Nắm được vai trò của sáng chế. 

- Nắm được và kể tên lịch sử sáng chế một số sản phẩm công nghệ 

tiêu biểu. 

3. Nhà sáng chế 

- Nắm được và kể tên một số nhà sáng chế nổi bật trong lịch sử loài 

người. 

- Nắm được và kể tên một số đức tính cần có để trở thành nhà sáng 

chế. 

4. Thiết kế sản phẩm công nghê 

- Nắm được vai trò của thiết kế sản phẩm công nghệ. 

- Kể tên các công việc chính của thiết kế sản phẩm công nghệ. 

5. Sử dụng điện thoại di động 

- Kể tên và nắm được tác dụng, các bộ phận cơ bản của điện thoại. 

- Kể tên được một số biểu tượng cơ bản trên điện thoại. 

- Nắm được một số điện thoại khẩn cấp. 

6. Sử dụng tủ lạnh 

- Kể tên và nắm được tác dụng, các khoang trong tủ lạnh. 

- Biết cách sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. 

- Nhận biết một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh. 

7. Thực hành làm một số đồ dùng học tập  

 



ÂM NHẠC 

1. Ôn tập 3 bài hát: 

- Chim sơn ca 

- Bay vào tương lai 

- Duyên dáng mùa xuân 

 2. Ôn tập: Bài đọc nhạc số 1,2 

MỸ THUẬT 

 1. Vẽ 1 bức tranh về chủ đề “ Em yêu hoà bình” 

 2. Sử dụng giấy màu trang trí, tạo 1 cái mặt nạ hoá trang theo ý 

thích.  

GIÁO DỤC  

THỂ CHẤT 

1. Bài thể dục với hoa 

2. Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản:  

Động tác lăn thẳng thân tách và chụm chân 

TIN HỌC 

- Bài 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet (trang 8) 

- Bài 3. Tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề (trang 14) 

- Bài 6. Định dạng kí tự và bố trí hình ảnh trong văn bản (trang 

29) 

TIẾNG ANH 

Unit 1: School 

- Hỏi và trả lời ai đó thích môn học nào? 

- Hỏi và trả lời lý do thích môn học đó. 

- Tần suất làm các hoạt động trong các tiết học khác nhau. 

- Hỏi và trả lời về thời gian bắt đầu các tiết học. 

Unit 2: Holidays 

- Hỏi và trả lời về ngày lễ yêu thích. 

- Hỏi và trả lời các ngày lễ vào ngày nào. 

- Nhờ ai đó làm giúp việc gì. 

- Hỏi và trả lời mọi người làm gì để kỷ niệm các ngày lễ. 

Unit 3: My friends and I 

- Nói mọi người giỏi như thế nào trong các hoạt động khác nhau. 

- Hỏi và trả lời ai đó đã đã ở đâu trong quá khứ và ở đó như thế nào.  

- Nói về việc ai đó đã làm trong quá khứ. 

Unit 4: Travel 
- Nói ai đó đã không đi và đã đi đâu trong quá khứ. 

- Hỏi và trả lời về những gì ai đó đã làm ở những quốc gia khác 

nhau. 

- Hỏi và trả lời về loại phương tiện giao thông ai đó đã sử dụng. 

- Nói và trả lời về quốc gia ai đó đã đến, và làm gì ở đó. 

*Rất mong các bậc phụ huynh phối kết hợp với nhà trường đôn đốc các con ôn 

tập để đạt kết quả tốt! 


